
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
ĐĐKD CÔNG TY TNHH MTV BÁCH HOÁ 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 326 
DƯƠNG BÁ TRẠC

326 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8 8
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo nước giải khát, bia,...).

Công Thương

2
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NTN ĐẠI 

LÂM MỘC
02C Đường Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, 

Quận Phú Nhuận
Phú Nhuận

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: thịt, 
thủy hải sản, trái cây, rau, củ, quả, tôm 

khô, cà phê bột, cà phê hạt, trà, hạt điều, 
hạt hạnh nhân, ngũ cốc, đậu phộng, khoai 

tây đóng gói, bắp lon, nước ép trái cây.

Nông nghiệp

3
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 
CO.OP – CO.OPSMILE 710 PHAN VĂN TRỊ

710/6/26 Phan Văn Trị, Phường 10 Gò Vấp Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công Thương

4
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 
CO.OP – CO.OPSMILE 111 THỐNG NHẤT

111 Thống Nhất, Phường 11 Gò Vấp Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công Thương

5 HỘ KINH DOANH LÂM PHÁT 1B Hoàng Hoa Thám, Phường 6 Bình Thạnh
Sản xuất và bán: bánh ngọt, bánh kem, 

bánh mặn
Công Thương

6
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 
CO.OP - CO.OPSMILE 71 ĐIỆN BIÊN PHỦ

71/18 Điện Biên Phủ, Phường 15 Bình Thạnh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia…)

Công Thương

7

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 280 BÙI HỮU 
NGHĨA

280/29/8 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2 Bình Thạnh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia…)

Công Thương

8 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ XUÂN 1797 Lê Văn Lương, ấp 9, xã Nhơn Đức Nhà Bè Mua bán các loại thịt Nông nghiệp

9 HÔJ KINH DOANH ĐẶC SẢN 360 FOOD 1647F Lê Văn Lương, Ấp 6, xã Nhơn Đức Nhà Bè
Buôn bán chả lụa, giò chả các loại; Buôn 

bán thực phẩm tươi đông lạnh
Nông nghiệp

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM ATTP
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10
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG SỐ 

2 - CÔNG TY TNHH CICI HOLDINGS
Số 4367/2 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân 

Tạo A, Quận Bình Tân
Bình Tân

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 
đồ uống có cồn)

Công Thương

11 HỘ KINH DOANH GIÁC ĐỨC 18 Chợ Bình Tây 6 Thực phẩm chế biến chay đóng hộp Công Thương

12 HỘ KINH DOANH VẠN LỢI Sạp 26 mặt tiền Chợ Bình Tây 6
Thực phẩm đóng hộp, si rô chai, nước 

chấm các loại
Công Thương

13 HỘ KINH DOANH HẠNH PHƯỢNG Sạp 611 Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương

14 HỘ KINH DOANH HẠNH LUÔN Sạp 612 Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương

15 HỘ KINH DOANH THÚY SƠN 618 Sạp 618 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương

16 HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ NGỌC DUNG Sạp 622 Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương

17 HỘ KINH DOANH KIM NGỌC Sạp 629 Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương

18 HỘ KINH DOANH VIĨNH PHÁT Sạp 632 Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương

19 HỘ KINH DOANH HỶ SỆN Sạp 635 NL Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương

20 HỘ KINH DOANH LAN HỒNG Sạp 636 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương

21 HỘ KINH DOANH THUẬN Sạp 647 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương

22 HỘ KINH DOANH MỸ PHƯƠNG Sạp 650 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương

23 HỘ KINH DOANH TỶ LOAN Sạp 651 + 652 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương

24 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ YẾN NHI Sạp 655 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương

25 HỘ KINH DOANH Sạp 659 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương

26 HỘ KINH DOANH LÝ THANH THÚY Sạp 661 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương
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27 HỘ KINH DOANH ĐẠT THÀNH Sạp 668 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh thực phẩm đóng hộp Công Thương

28 HỘ KINH DOANH UYÊN Sạp 673 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh mứt trái cây Công Thương

29 HỘ KINH DOANH THÚY HIỀN Sạp 674 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh mứt trái cây Công Thương

30 HỘ KINH DOANH NGỌC ÁNH Sạp 676 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Bán mứt trái cây Công Thương

31 HỘ KINH DOANH BA TỐT Sạp 677 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh mứt trái cây chế biến Công Thương

32
HỘ KINH DOANH KHA THỊ MỸ HOA - 

MINH PHÁT
Sạp 678 NL Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Bán mứt trái cây chế biến Công Thương

33 HỘ KINH DOANH HƯƠNG Sạp 679 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh mứt trái cây chế biến Công Thương

34 HỘ KINH DOANH KIM THI Sạp 680 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh mứt trái cây Công Thương

35 HỘ KINH DOANH TÂN HỒNG PHÁT Sạp 681 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh mứt trái cây Công Thương

36 HỘ KINH DOANH LIÊN Sạp 682 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh mứt trái cây Công Thương

37 HỘ KINH DOANH NHÃ Sạp 683 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh mứt trái cây Công Thương

38 HỘ KINH DOANH HOÀNG ANH Sạp 684 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh mứt trái cây Công Thương

39 HỘ KINH DOANH THÀNH TRINH Sạp 685 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh mứt trái cây chế biến Công Thương

40 HỘ KINH DOANH ĐÀO Sạp 686 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh mứt trái cây Công Thương

41 HỘ KINH DOANH TRÀ PHƯỚC Sạp 687 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh mứt trái cây Công Thương

42 HỘ KINH DOANH ĐỨC TÍN Sạp 689 Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh mứt trái cây chế biến Công Thương

43 HỘ KINH DOANH SƠN DIỆU Sạp 102 LTK Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh dầu mỡ, lạp xưởng Công Thương

44 HỘ KINH DOANH HỒ THÁI DINH
Sạp 103 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Kinh doanh dầu mỡ Công Thương



STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

45 HỘ KINH DOANH ĐƯỜNG
Sạp 106 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Kinh doanh dầu mỡ, lạp xưởng Công Thương

46 HỘ KINH DOANH VÂN MỠ
Sạp 108 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Kinh doanh dầu mỡ, lạp xưởng Công Thương

47 HỘ KINH DOANH NGUYỄN GIA HUY
Sạp 110 LTK Chợ Bình Tây, Phường 02, 

Quận 6
6 Kinh doanh đậu, bột Công Thương

48 HỘ KINH DOANH HUỆ NAM Sạp 111 LTK Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh đậu, bột Công Thương

49 HỘ KINH DOANH THÀNH HUỆ
Sạp 115 LTK Chợ Bình Tây, Phường 02, 

Quận 6
6 Kinh doanh đậu, bột Công Thương

50 HỘ KINH DOANH LỆ DUNG Sạp 116 LTK Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh đậu, bột Công Thương

51 HỘ KINH DOANH THÀNH CHÂU Sạp 198 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh đậu, bột Công Thương

52 HỘ KINH DOANH HÀ HUỲNH DUNG Sạp 263 LTK Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh bún tươi Công Thương

53 HỘ KINH DOANH TỐ NGA Sạp 264 LTK Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh bún tươi Công Thương

54 HỘ KINH DOANH HẠNH HƯƠNG Sạp 265 LTK Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh bún tươi Công Thương

55 HỘ KINH DOANH THÁI THỊ BẠCH VÂN Sạp 266 LTK Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh bún tươi Công Thương

56 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ CHÍNH 339 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh mứt trái cây chế biến Công Thương

57 HỘ KINH DOANH HẠNH 338 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh mứt trái cây chế biến Công Thương

58 HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC BÍNH 335 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh mứt trái cây chế biến Công Thương

59 HỘ KINH DOANH LẠI ĐỨC TÀI 334 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh mứt trái cây chế biến Công Thương

60 HỘ KINH DOANH LẠI NGỌC NIÊN 333 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh mứt trái cây chế biến Công Thương

61 HỘ KINH DOANH NGỌC HƯỜNG 329 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh mứt trái cây chế biến Công Thương

62 HỘ KINH DOANH THẢO BÌNH Sạp 279 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh bánh tráng Công Thương
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63 HỘ KINH DOANH BÀNH THỨC LỜI
Sạp 276 + 277 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình 

Tây
6 Kinh doanh bún tươi Công Thương

64 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ ÁNH HỒNG Sạp 273 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh bún tươi Công Thương

65 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ LỆ
Sạp 269 + 270 + 271 Lê Tấn Kế Chợ Bình 

Tây
6 Kinh doanh bún tươi Công Thương

66 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ KIM HÀ Sạp 267 + 268 Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh bún tươi Công Thương

67 HỘ KINH DOANH QUÁCH THU HỒNG 107 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Cá hấp Nông nghiệp

68 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ KÍNH 127 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Bán lẻ Thịt heo Nông nghiệp

69 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NGA 129 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Thịt heo Nông nghiệp

70 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC LAN 142 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Bán lẻ Thịt heo Nông nghiệp

71 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BA 154 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Bán lẻ Thịt Heo Nông nghiệp

72 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ TUYẾT 162 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Bán lẻ Thịt Heo Nông nghiệp

73 HỘ KINH DOANH LÊ MAI 168 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Bán lẻ Thịt Heo Nông nghiệp

74 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HẢI 172 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Bán lẻ Thịt Heo Nông nghiệp

75 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU VÂN 174 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Bán lẻ Thịt Heo Nông nghiệp

76 HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN THÀNH 22 Nguyễn Hữu Thận, Phường 02 - Quận 6 6 Bán Trà, cà phê Nông nghiệp

77
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIỀU 

PHƯƠNG
504 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh (Bán lẻ thịt bò, thịt trâu)

Nông nghiệp

78
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIỀU 

NGA
139 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Thịt bò Nông nghiệp
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79 HỘ KINH DOANH CHIÊM TIỆN
E5-38, E4-40 Chợ Đầu Mối Nông sản Thủ 
Đức, 141 Quốc Lộ 1A, Khu phố 5, Phường 

Tam Bình, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Mua bán trái cây Nông nghiệp

80 HỘ KINH DOANH HẢI - QUỲNH
M2-10, M2-02 Chợ Đầu mối Nông sản 
Thủ Đức, 141 Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 
Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp

81 HỘ KINH DOANH HẢI - QUỲNH
O1-14 Khu B, Chợ Đầu Mối Nông sản 

Thủ Đức, số 141, Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 
Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức Kinh doanh trái cây Nông nghiệp

82 HỘ KINH DOANH PHÙNG ĐÌNH SĨ
Số 453, đường Quốc lộ 22, ấp Hậu, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi
Củ Chi

Bảo quản, làm lạnh sữa bò tươi nguyên 
liệu

Nông nghiệp

83 HỘ KINH DOANH THÙY CHI FOOD
Số 12A, đường số 152, tổ 1, ấp 6B, Xã 

Bình Mỹ, Huyện Củ Chi
Củ Chi

Mua bán kinh doanh: chà bông; khô (Bò, 
heo, gà)

Nông nghiệp

84 HỘ KINH DOANH TRÚC - PHƯƠNG
L1-16 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 
số 141, Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường 

Tam Bình, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp

85 HỘ KINH DOANH AMART FOOD
Căn hộ A0.04, Tầng trệt, Chung cư 

Carillon 7, Số 33 Lương Minh Nguyệt, 
Phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú

Tân Phú Kinh doanh: rau, củ, quả, nông sản Nông nghiệp

86
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 
CO.OP - CO.OPSMILE 157A NGUYỄN SÚY

157A Nhuyễn Súy, Phường Tân Quý, quận 
Tân Phú

Tân Phú
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia)
Công Thương

87 HỘ KINH DOANH AMART FOOD
Căn hộ A0.04, Tầng trệt, Chung cư 

Carillon 7, Số 33 Lương Minh Nguyệt, 
Phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú

Tân Phú
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải khát)
Công Thương

88
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM VƯỜN 

XANH
39 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1
1

kinh doanh: rau, củ, quả, thịt, cá, trứng, 
sữa, thực phẩm đông lạnh

Công Thương

89
HỘ KINH DOANH PHƯƠNG ANH 2 

BAKERY
784 Nguyễn Thị Định, Khu phố 2, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương
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90
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MODISER 

QUẬN 1 - KHO HÀNG

189/A8 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư 
Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
1

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh 
kẹo, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 

bột, tinh bột: miến
Công Thương

91
CỬA HÀNG ROYCE TẠI TAKASHIMAYA 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trung tâm thương mại Takashimaya, 92-
94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

1
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh 

mứt kẹo, sô cô la)
Công Thương

92
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 - CÔNG TY 
TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Lô B3-10C tầng 3, Trung tâm thương mại 
Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1
1

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh 
mứt kẹo, sô cô la, sữa chế biến)

Công Thương

93 CÔNG TY TNHH RTM VIỆT NAM 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình Tân Bình
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: các 

loại rượu, nước giải khát
Công Thương

94
HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH 

HOÀNG
163/1D Thới Tây 2, Tân Hiệp Hóc Môn Sản xuất bánh hủ tiếu Công Thương

95
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CP 

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ AN GIA
Lô LXO4, Số nhà 543, Đường Lã Xuân 

Oai, phường Long Trường
Thủ Đức

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (nước 
giải khát, gia vị, gạo, bánh, sữa.....)

Công Thương

96
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CP 

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ AN GIA
Lô LXO4, Số nhà 543, Đường Lã Xuân 

Oai, phường Long Trường
Thủ Đức

Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản 
bao gói sẵn

Công Thương

97 HỘ KINH DOANH DIMSUM NHÀ MẸO 22 Phong Phú , Phường 12, Quận 8 8
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh 

bao, Há cảo).
Công Thương

98 HỘ KINH DOANH THẾ DŨNG
43/1 Quốc lộ 1, Khu phố 18, phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 12
12 Bán lẻ thủy hải sản Nông nghiệp

99 HỘ KINH DOANH GÓC CỦA HẰNG LTT
Số 449-451 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 

10
10 Bán yến sào Nông nghiệp


